
 

THÔNG BÁO  

(V/v công bố danh sách các đội tham gia cuộc thi FID 4 – thông báo số 4) 

 
Căn cứ Kế hoạch 24.2022/KH-KCNTP, ngày 27 tháng 12 năm 2023 về việc tổ chức 

cuộc thi Food Innovation and Development – season 4 (FID 4); 

Căn cứ Thông báo 442/TB-KCNTP, ngày 13 tháng 01 năm 2023 về việc tổ chức cuộc 

thi FID 4 năm học 2022 – 2023 của Khoa Công nghệ thực phẩm; 

Căn cứ Kế hoạch hỗ trợ kinh phí cuộc thi FID 4 của các doanh nghiệp; 

Căn cứ vào số lượng đội đăng kí dự thi cuộc thi FID4 và kết quả tuyển chọn các đội 

thi thuộc section “Healthy Food with U.S. Dairy Ingredients” 

Khoa Công nghệ Thực phẩm thông báo đến toàn thể sinh viên khoa các nội dung như 

sau: 

1. Công bố danh sách các đội thi tham gia cuộc thi FID 4 bao gồm 78 đội thi, trong đó 

20 đội thi thuộc section “Healthy Food with U.S. Dairy Ingredients” và 58 đội thi thuộc 

section “Health Food” (danh sách đính kèm).  

2. Các đội thi tích cực hoàn thiện sản phẩm để tham gia cuộc thi theo đúng kế hoạch 

thông báo số 442/TB-KCNTP và thông báo số 447/TB-KCNTP. 

3. Các đội thi báo cáo tình hình hoàn thiện sản phẩm trước ngày 10/4/2023, cung cấp 

cho BTC thông tin về: Nhãn sản phẩm, hình ảnh (hoặc bao bì) của sản phẩm mẫu phục vụ 

cho việc làm video clip giới thiệu về đội thi đến các doanh nghiệp theo đường link: 

https://forms.gle/nsjcBgqKM823G1kz8  

Mọi nhu cầu cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ đến email: support-FID@fst.edu.vn 

để được giải đáp. 

                                                                   TM. BAN TỔ CHỨC 

 

                                                 

                                                                    TS. Phạm Viết Nam

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

Số: 453/TB-KCNTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023 

https://forms.gle/nsjcBgqKM823G1kz8


DANH SÁCH CÁC ĐỘI THI THAM DỰ CUỘC THI FID 4 (SECTION HEALTH FOOD) 

STT Họ và tên (trưởng nhóm) MSSV Lớp 

Số thành 

viên của 

nhóm 

Tên đề tài/dự án 

1 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng 2205210013 11DHLTP 4 Trà hòa tan atiso dâu tằm hỗ trợ giấc ngủ ngon 

2 Lê Thị Diệu Ngân 2005208323 11DHTP13 4 
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men 

kombucha từ dịch trà cascara 

3 Huỳnh Huyền My 2041214047 12DHQTTP2 3 Beefsteak chay 

4 Nguyễn Dương Thuỳ Vân 2005208543 11DHTP14 2 Bánh tráng từ tảo Spirulina 

5 Trần Huỳnh Bảo Giang 2005217909 12DHTP02 5 
Nước lá thuốc dòi bổ sung nước hoa đậu biếc và 

thạch trái cây 

6 Trần Võ Hữu Luân 2022200401 11DHDB1 4 
Công Nghệ vi bao các hợp chất có hoạt tính sinh 

học trong dịch chiết trái sơ ri 

7 Lê Nguyễn Thảo Uyên 2005225728 13DHTPTD 4 Khô gà chay từ xơ mít 

8 Nguyễn Hoàng Tuấn 2005208181 11DHTP12 5 Bánh Biscotti từ bột hạt mít 

9 Đào Quang Thành 2005208242 11DHTP13 5 Mì ăn liền làm từ khoai lang tím 

10 Tiêu Trọng Tín 2005201118 11DHTPTD 3 
Nghiên cứu sản xuất và cấp đông bánh truyền 

thống (bánh dân gian Nam Bộ) có bổ sung chất xơ 

11 Lê Thị Kim Lộc 2005217959 12DHTP07 4 Sữa chua thuần chay 

12 Trần Võ Hữu Luân 2022200401 11DHDB1 4 Trà hoa cúc thảo mộc 

13 Nguyễn Gia Hiếu Nhân 2022200080 11DHTPTD 4 
Nghiên cứu phát triển sản phẩm Nutrition 

bar/Protein bar từ hạt thanh long 

14 Lê Khánh Trân 2005218109 12DHTPTD 4 Bột gia vị giàu dinh dưỡng từ đậu nành lên men 

15 Nguyễn Hữu Nhân 2005202093 11DHTP9 3 Cơm tự sôi chay gạo 

16 Kiều Văn Tài 2005202131 11DHTP09 
4 

Viên bột thanh long bổ sung chất xơ và các hợp 

chất bổ sung tốt cho tiêu hoá. 

4 Tương thanh long. 

17 Mai Tiến Hùng 2005217933 12DHTPTD 4 Trà hòa tan mâm xôi 



18 Lê Hà Phương 2005200198 11DHTP8 5 Cơm ăn liền 4 không 

19 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 2005208241 11DHTP13 5 
Trà túi lọc cam thảo + hoa cúc bách nhật 

Nước uống đậu đen + mủ chôm 

20 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 2005202087 11DHTP11 4 Bánh quy từ tinh bột hạt mít 

21 Phạm Thị Hậu 2005211258 12DHTP4 5 
SAKEFIT– Dòng bánh cookie ăn kiêng giàu tinh 

bột kháng từ quả sake. 

22 Ngô Thị Thu Hằng 2041214012 12DHQTTP4 3 
Dự án xây dựng và phát triển quy trình sản xuất 

trà kombucha thanh long ruột đỏ giàu betacyanin 

23 Đinh Nguyễn Bảo Trân 2022210223 12DHTPTD 2 
Giấy kẹo hỗ trợ an thần (hoạt chất chính được 

dùng là alkaloid trích ly từ tâm sen). 

24 Trương Kim Quyên 2005208521 11DHTP12 3 
Sản xuất trà túi lọc từ quả cau xanh giàu 

polyphenol 

25 Phạm Thúy Ngân 2005190378 10DHTP5 5 
Nghiên cứu phát triển sản phẩm lẩu tương me 

chay ăn liền 

26 Thắng Mỹ Nguyên 2005223139 13DHTP03 4 Bánh garnola 

27 Nguyễn Thanh Vinh 2005208287 11DHTP15 3 Sản xuất trà túi lọc trái vả giàu polyphenol 

28 Thượng Thị Hồng Nhung 2005223444 13DHTPTD 5 Trà sữa thuần chay (low-calorie) 

29 Trương Kim Quyên 2005208521 11DHTP12 3 
Sản xuất trà túi lọc từ quả cau xanh giàu 

polyphenol 

30 Nguyễn Thị Trâm Anh 2022210071 12DHDB1 3 Snack nấm đùi gà vị phô mai 

31 Nguyễn Thị Hương Lan 2005200241 11DHTP2 5 Nước uống collagen hương trái cây 

32 Nguyễn Thanh Vinh 2005208287 11DHTP15 3 Sản xuất thạch nha đam nhân sữa chua 

33 Nguyễn Thị Diễm Quyên 2005200780 11DHTP7 3 
Đề tài là nước giải khát đóng lon từ trái vả hỗ trợ 

điều trị bệnh tiểu đường 

34 Nguyễn Thị Hương Lan 2005200241 11DHTP2 5 Nước uống tăng cường thể lực 

35 Lê Thị Diệu Ngân 2005208323 11DHTP13 4 
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men 

kombucha từ dịch trà cascara 

36 Nguyễn Hồng Ngọc 2005210207 12DHTP01 5 Phát triển sản phẩm trà hoa quả túi lọc 



37 Vương Đắc Khởi 2005201174 11DHTP1 5 Phát triển sản phẩm cà phê trái cây lên men 

38 Phạm Nguyễn Thanh Duyên 2005210550 12DHTP06 3 Lẩu tự sôi kim chi thảo mộc 

39 

 
Nguyễn Thị Hồng Cẩm 2005208241 11DHTP13 5 

Trà cam thảo hoa cúc bách nhật 

Nước đậu đen mủ trôm 

40 Nguyễn Lê Chi Hins 2005201321 11DHTP7 4 Nước dừa rau má 

41 Phương Thảo Vy 2005208210 11DHTPTD 5 Sữa chua bơ free lactose bổ sung lợi khuẩn 

42 Lê Thị Thu Huệ 2005210151 12DHTP03 5 
Bánh carker làm từ bã đậu nành bổ sung whey 

protein 

43 Nguyễn Thị Thanh Tú 2005208594 11DHTP12 5 
Bánh gạo giàu tinh bột kháng thích hợp cho người 

ăn kiêng, bệnh tiểu đường 

44 Trần Thùy Duy 2041220739 
13DHQTTP0

4 
5 Thạch khổ qua lá dứa 

45 Đặng Thị Kim Uyên 2022218385 12DHDB4 5 Trà nấm liêm tâm 

46 Lê Trung Kiên 2005208376 11DHTP13 3 Trà hòa tan từ trái cây mật sâm 

47 Nguyễn Thị Phương Thơ 2005200704 11DHTP8 2 Sữa bắp nữ hoàng 

48 Võ Ngọc My 2005202074 11DHTP9 3 Sữa đặc thay thế protein thực vật 

49 Nguyễn Anh Tú 2006210072 
12DHCBTS0

2 
5 Nghiên cứu phát triển sản phẩm Trà bầu thảo dược 

50 Đào Thanh Quang 2035210033 
12DHCBTS0

1 
4 Tôm sấy khô tẩm ướp gia vị ăn liền 

51 Lê Trần Anh Thư 2006210089 
12DHCBTS0

2 
5 

Nghiên cứu phát triển sản phẩm Bánh phòng rong 

nho 

52 Nguyễn Thị Kim Chi 2005211214 12DHTPTD 2 Xúc xích Cá 

53 Nguyễn Hoài Mỹ Tâm 2005200647 11DHTP5 2 Chôm chôm sấy dẻo bổ sung nước ép khóm 

54 Kiều Văn Tài 2005202131 11DHTP09 4 Tương thanh long 



Viên uống thanh long sữa ong chúa 

55 Thái Thị Thúy Ngọc 2005208401 11DHTP13 2 Khô bò chay từ chân nấm 

56 Dương Thị Cẩm Thoa 2005202147 11DHTPTD 3 
Dòng miến gạo đa sắc từ bột chuối xanh giàu tinh 

bột kháng và rau củ 

57 Trần Trung Đức 2005208463 11DHTP12 2 
Sản phẩm bánh mì Việt Nam, 1 bữa ăn sáng dinh 

dưỡng và tiện lợi 

58 Huỳnh Thanh Tuyền 2005211143 12DHTP04 4 Kem rau má đậu xanh 

Ấn định danh sách gồm 58 đội thi 

DANH SÁCH CÁC ĐỘI THI THAM DỰ CUỘC THI FID4  

(SECTION HEALTHY FOOD WITH U.S. DAIRY INGREDIENTS) 

STT Họ và tên (trưởng nhóm) MSSV Lớp 

Số thành 

viên của 

nhóm 

Tên đề tài/dự án 

1 Đặng Thị Trúc Huyền   12DHTP04 4 Thanh bắp giàu đạm 

2 Huỳnh Đăng Huy 2005217934 12DHTPTD 5 Kem Probiotic 

3 Lê Thị Trang  2005203022 11DHTP12 3 Phô mai trái cây lên men 

4 Huỳnh Tuấn Tài 2005200640 11DHTP7 5 
Mayonnaise ít béo giàu dinh dưỡng bổ sung từ vi 

tảo Spirulina. 

5 Lê Tiểu Cần 2006218150 12DHCBTS1 5 Bánh sữa vị rong biển, vị bí đỏ 

6 Nguyễn Dương Thùy Vân 2005208543 11DHTP14 2 Bánh tráng sữa có bổ sung tảo Spirulina 

7 Trần Minh Hậu 2005191083 10DHTP10 3 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản 

xuất bánh bông lan có bổ sung bột tảo Spirulina để 

thay thế trứng 

8 Lý Cẩm Vấn 2035200028 11DHCBTS 3 
Nghiên cứu phát triển sản phẩm Chả cá thì là giàu 

khoáng permeate từ phụ phẩm cá Tra 

9 Phạm Hoàng Phương Thảo 2005210306 12DHTP03 5 Trà Sữa HEALTHIES 



10 Nguyễn Trường Vũ 2005202198 11DHTP1 3 
Sản xuất sữa có bổ sung bột chuối (có chứa tinh 

bột kháng) 

11 Võ Thị Hoàng My 2005217974 12DHTPTD 3 
Nghiên cứu phát triển sản phẩm sữa đậu phộng lá 

dứa từ nguyên liêu bã dầu đậu phộng 

12 Nguyễn Trọng Hiếu 2005200229 11DHTP4 4 Nước sốt đậu đỏ bổ sung Whey Protein Concetrate 

13 Trần Thị Thùy Trang 2005218104 12DHTPTD 2 
Upspeed - Thanh năng lượng từ whey protein với 

đa dạng hạt và quả 

14 Lưu Hoàng Diệu 2005208148 11DHTPTD 5 Kẹo Happiness 

15 Tạ Chấn Quang 2005218027 12DHTP09 4 Sản xuất sữa chua bằng whey protein concentrate. 

16 Phạm Đình Chương 2005217880 12DHTPTD 2 Nước uống nanoemulsion bồi bổ sức khỏe 

17 Đặng Thị Hiền Diệu 2005210060 12DHTP01 5 

Nước trái cây chùm ruột lên men bổ sung whey 

permeat và vi khuẩn có lợi Lactobacillus 

Acidophilus 

18 Trịnh Thị Phương Uyên 2005210615 12DHTP01 5 Bột rau má bổ sung Whey Protein Concetrate 

19 Ngô Thị Thu Hằng 2041214012 12DHQTTP4 5 
Mì lạnh xốt táo có bổ sung bột whey permeate vào 

thành phần nước xốt. 

20 Lê Lâm Thùy Mộng  12DHTP03 5 Bột sữa chanh dây 
 

Ấn định danh sách gồm 20 đội thi 

Các đội thi và thành viên trong danh sách tham gia vào nhóm zallo để nhận thông báo cập nhật từ BTC: https://zalo.me/g/hbyqpf499  

 

https://zalo.me/g/hbyqpf499

